
Tại Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt 
Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND 
thành phố Hà Nội tổ chức từ ngày 9-12/11/2023 

tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, BTC đã tôn 
vinh 100 Nghệ nhân, Thợ giỏi tiêu biểu toàn Quốc năm 
2023. Dưới đây là danh sách:



Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Phúc Lộc Thọ” là sản phẩm tiêu biểu tại “Hội thi sản phẩm 
thủ công Việt Nam lần thứ 6 năm 2009”; Năm 2010, sản phẩm “Sắc phong” đạt sản phẩm tiêu biểu 
vòng Chung khảo “Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam lần thứ 7, cúp Thăng Long 1000 năm; Năm 
2011 sản phẩm tranh gỗ “Tứ bình” được vào vòng Chung khảo Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam 
lần thứ 8, đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa thể 
thao và du lịch.

Sản phẩm sản xuất: Tranh Đông Hồ. 
Danh hiệu: Năm 2012, ông đã được Hiệp hội Làng nghề Việt 
Nam phong tặng Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam. Năm 2017, 
ông được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phong tặng Nghệ 
nhân cấp tỉnh. Năm 2020, ông được Chủ tịch nước phong 
tặng Nghệ nhân Ưu tú. Tác phẩm: “Lúa ngô khoai sắn” đạt Giải 
Ba cấp Bộ.

Sản phẩm sản xuất: Điêu khắc gỗ (Thủ công mỹ 
nghệ).

Danh hiệu: Thợ giỏi
Một số thành tích đạt được: Có tác phẩm “Mầm sống” đạt 
Giải Ba; tác phẩm “Cây lúa” đạt Giải Nhất và được tặng Bằng 
khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

1. Nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả
Sinh năm: 1963
Địa chỉ: Khu phố Đông Khê, phường Song Hồ, thị xã 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

2. Nghệ nhân Vũ Văn Hoan
Sinh năm: 1984

Đa chỉ: Thôn Vân Dương, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên.
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an toàn vì sức khỏe cộng đồng của công ty CP đầu tư sản xuất và TM Tràng Tiền 35; Hiệp hội Làng 
nghề Việt nam tặng bằng khen; Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu 
vực các năm 2017, 2018, 2020; Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam tặng 
bằng khen; Chứng nhận sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề tiêu biểu năm 2018 của Hội làng 
nghề Việt Nam; Sản phẩm thùng rượu rỗ sồi của nghệ nhân đạt TOP10 sản phẩm chất lượng cao 
Việt Nam; Thương hiệu trống thanh hùng đạt danh hiệu thương hiệu xuất sắc 3 miền năm 2017; 
Sản phẩm bộ trống định âm của nghệ nhân đạt Giải Khuyến khích bình chọn sản phẩm tiêu biểu 
tại Festival nghề truyền thống Huế năm 2019; được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng bằng khen.

Sản phẩm sản xuất: Trống. 
Danh hiệu: Nghệ nhân ưu tú

Một số thành tích đạt được: Được Hội di sản văn hóa Việt 
Nam tặng bằng khen và kỷ niệm chương, Hiệp hội chống 
hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam tặng bằng khen; 
Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam 
chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn; Chứng nhận thương hiệu 

Sản phẩm sản xuất: Đúc đồng

Danh hiệu: Nghệ nhân bàn tay vàng của Hội nghệ 
nhân và Thương hiệu Việt Nam
Một số thành tích đạt được: Đã có nhiều tác phẩm đúc đông 
đạt các giải tại các Hội thi của chuyên ngành của các hiệp hội, 
tỉnh Nam Định và toàn quốc. 

3. Nghệ nhân Lê Ngọc Hùng
Sinh năm: 1960
Địa chỉ: Làng nghề truyền thống Trống Đọi Tam, tỉnh 
Hà Nam.

4. Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Minh
Sinh năm: 1981

Đa chỉ: Làng Đúc đồng Vạn Điểm, thị trấn Lâm, huyện 
Ý Yên, tỉnh Nam Định.
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Sản phẩm sản xuất: Khèn Mông 
Danh hiệu: Thợ Giỏi

Một số thành tích đạt được: Bằng khen của UBND huyện 
Tam Đường tỉnh Lai Châu về có thành tích xuất sắc trong 
thực hiện Chương trỉnh mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lai 
Châu đợt 2 năm 2022 (Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 
12/1282022 của UBND huyện Tam Đường; Giữ gìn kho tàng 
văn hóa người Mông; truyền nghề sản xuất Khèn Mông.

Sản phẩm sản xuất: Điêu khắc đá mỹ nghệ

Danh hiệu: Nghệ nhân nhân dân năm 2016
Một số thành tích đạt được: Huân chương lao động hạng 
3; 02 bằng khen thủ tướng chính phủ năm 2003, 2007; Bằng 
khen bộ văn hoá, 02 bằng khen tp đà nẵng năm 2003, 2005.

5. Nghệ nhân Thào A Dũng
Sinh năm: 
Địa chỉ: Bản Xì Miền Khan, xã Nùng Nàng, huyện Tam 
Đường, tỉnh Lai Châu.

6. Nghệ nhân Nguyễn Long Bửu
Sinh năm: 1957

Đa chỉ: Làng đá mỹ nghệ Non nước 55 Huyền Trân 
Công Chúa, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
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Sản phẩm sản xuất: Tượng gỗ dân gian, Dân tộc 
Gia Rai 
Danh hiệu: Nghệ nhân ưu tú Một số thành tích đạt được: 
Giấy chứng nhận Nghệ nhân Ưu Tú A Huynh đã cống hiến 
xuất sắc trong công tác hỗ trợ tập luyện cho các đội tham gia 
hội thi "Tại hội thi Công chiêng, xoang các dân tộc thiểu số lần 
thứ nhất tỉnh Kon Tum năm 2022" đã được Giám đốc Sở Văn 
hóa thể thao và du lịch.

7. Nghệ nhân A Huynh
Sinh năm: 1979
Địa chỉ: Làng Chốt, thị trấn Sa Thầy,huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum.

8. Nghệ nhân Lê Trọng Nghĩa
Sinh năm: 1985

Đa chỉ: Xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm sản xuất: Chạm khắc mỹ nghệ

Danh hiệu: Nghệ nhân cấp tỉnh
Một số thành tích đạt được: UBND tỉnh chứng nhận đạt 
danh hiệu nghề chạm khắc mỹ nghệ 2015; Bằng khen của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng năm 2012, 2016; 
Bằng khen của Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam năm 2012, 2014; 
Giấy khen của UBND thành phố Đà Lạt năm, 2013,  2015; Giấy 
khen của Sở Công thương Lâm Đồng; Đạt giải sáng tạo Thủ 
công mỹ nghệ năm 2014; Tác phẩm “Tượng gỗ được mùa” đạt 
giải khuyến khích Hội thi sáng tạo CN TTCN năm 2014; Giấy 
khen của UBND huyện Lâm Hà  2015.
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9. Nghệ nhân Lê Ngọc Thuận
Sinh năm: 1980

Đa chỉ: Làng Củi Lũ, tỉnh Quảng Nam.

Sản phẩm sản xuất: Điêu khắc gỗ mỹ nghệ

Danh hiệu: Thợ tay nghề cao
Một số thành tích đạt được: Đã có nhiều tác phẩm Điêu khắc 
gỗ mỹ nghệ đạt các giải tại các Hội thi của chuyên ngành của 
các hiệp hội, tỉnh Nam Định và toàn quốc.

10. Nghện nhân Lê Văn Nghĩa
Sinh năm: 1958
Địa chỉ: Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
Sản phẩm sản xuất: Tranh từ lá sen 
Danh hiệu: Tay nghề cao

Một số thành tích đạt được: Giải nhì Hội thi sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 (tranh Bác Hồ làm từ lá 
sen) của Bộ NN&PTNT. Giấy khen sản phẩm đạt giải thưởng 
tại Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 
của Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn. Giấy chứng 
nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu 
vực năm 2022 của Cục Công thương địa phương. Chứng 
nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Huyện, 
Tỉnh năm 2020.
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11. Nghệ nhân Nguyễn Văn An
Sinh năm: 1976

Đa chỉ: Làng trống Bình An, 364B, ấp Bình An, xã 
Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Sản phẩm sản xuất: Trống

Danh hiệu: Nghệ nhân cấp tỉnh
Một số thành tích đạt được: 01 Bằng chứng nhận của TW 
Đoàn TNCSHCM;  12 Bằng khen UBND tỉnh long An;   24 giấy  
khen  Huyện Tân Trụ; 7 giấy khen xã Bình Lãng; 5  giấy chứng 
nhận nông thôn tiêu biểu cấp huyện và tỉnh.

Sản phẩm sản xuất: Đóng xuồng ghe 
Danh hiệu: Thợ tay nghề cao

Một số thành tích đạt được: Giấy chứng nhận của UBND 
huyện chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu cấp huyện năm 2016; Giấy chứng nhận của UBND Tỉnh 
chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 
Tỉnh năm 2016. Chứng nhận của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ 
Việt Nam năm 2021.

12. Nghệ nhân Nguyễn Văn Tốt
Sinh năm: 1964
Địa chỉ: Làng nghề đóng xuồng, ghe huyện Lai Vung, 
tỉnh Đồng Tháp.
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13. Nghệ nhân Phạm Thanh An
Sinh năm: 1986

Đa chỉ: Làng nghề dệt choàng xã Long Khánh A, 
huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Sản phẩm sản xuất: Thêu dệt

Danh hiệu: Thợ tay nghề cao
Một số thành tích đạt được: Giấy chứng nhận của Bảo tàng 
Dân tộc học: Đã tham gia hoạt động bảo tồn và phát huy di 
sản văn hóa dân gian trong chương trình Trung thu 2017: Sắc 
màu văn hóa Đồng Tháp tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp: Đã có thành tích tiêu biểu trong bảo tồn và phát 
huy Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh 
Đồng Tháp; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp: Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc 
trong đóng góp xây dựng xây dựng và thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 
2015 – 2020; Giấy chứng nhận của Cục trưởng Cục Công thương địa phương: Bộ sản phẩm Khăn 
choàng và sản phẩm làm quà tặng đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022.

14. Nghệ nhân Lê Hoàng Hà
Sinh năm: 1977
Địa chỉ: Xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Sản phẩm sản xuất: Thiết kế mỹ thuật giầy da 
Danh hiệu: Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam

Một số thành tích đạt được: Đã có nhiều tác phẩm Thiết kế 
mỹ thuật giầy da đạt các giải tại các Hội thi của chuyên ngành 
của các hiệp hội, tỉnh Nam Định và toàn quốc.
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Sản phẩm sản xuất: Thiết kế mỹ thuật gốm 
Danh hiệu: Nghệ nhân Ưu tú

Một số thành tích đạt được: Nghệ nhân Hạ Bá Định đã được 
Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 
2016 do có công đóng góp một phần cho việc giữ gìn và 
truyền nghề cho các thế hệ sau. Nhiều sản phẩm của Nghệ 
nhân Hạ Bá Định trực tiếp sáng tác có giá trị về văn hóa, nghệ 

15. Nghệ nhân Hạ Bá Định
Sinh năm: 1943
Địa chỉ: Phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương.

16. Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Thạch
Sinh năm: 1956

Đa chỉ: Xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Sản phẩm sản xuất: Đan cói bèo bồng

Danh hiệu: Nghệ nhân cấp tỉnh
Một số thành tích đạt được: Đạt giải khuyến khích hội thi 
sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020 với sản 
phẩm Bộ giỏ xách nội trợ xanh và sản phẩm bao bì, năm 2022 
với Bộ sản phẩm thời trang cói Việt được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT cấp; Giấy khen đã có sản phẩm đạt giải thưởng hội thi 

sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 
thôn cấp; Giấy chứng nhận bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 
2014 với sản phẩm Mũ bẹ ngô được UBND tỉnh cấp; Giấy chứng nhận đạt giải C cuộc thi mẫu sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2017 với sản phẩm Làn cói du lịch Ninh Bình, đạt 
giải B năm 2019 với sản phẩm Bộ sản phẩm túi xách thời trang được Sở Công Thương cấp. Huân 
chương chiến công hạng Ba, Huy chương chiến sỹ vẻ vang hàng ba, Huy chương của nhà nước 
Lào trao tặng.

thuật, thẩm mỹ cao và đã được Văn phòng Chính phủ lựa chọn làm quà tặng cho Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính và Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng khách trong 
những năm qua.
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18. Nghệ nhân Lê Nam Trung
Sinh năm: 1969
Địa chỉ: Tổ 94 Khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu , thành 
phố Hạ Long,  tỉnh Quảng Ninh.
Sản phẩm sản xuất: Nuôi cấy, chế tác ngọc trai 
Danh hiệu: Thợ tay nghề cao

Một số thành tích đạt được: Giấy chứng nhận "Hoàn thành 
khóa thực tập kỹ thuật nuôi cấy trai nước mặn" được trao bởi 
tỉnh trưởng tỉnh Kumamoto ngày 17/03/1995. Đạt giải Ba Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật nông nghiệp nông thôn tỉnh Quảng 
Ninh lần thứ I Với giải pháp kỹ thuật sản xuất giống trai Mã 

thị Pinctada martensii. Các giống trai nuôi cấy đạt giải OCOP 5 sao năm 2017. Được Ban chấp 
hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen do đã có thành 
tích xuất sắc trong phong trào phát triển hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh - năm 2013. Được 
Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh Quảng Ninh tặng Giấy khen do đã có 
thành tích xuất sắc tham gia xây dựng Hội Doanh nghiệp trẻ và hoạt động công tác Đoàn, phong 
trào TTN tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2009 - 2012 - năm 2012 . Được Ủy ban Trung ương Hội doanh 
nhân trẻ Việt Nam tặng Bằng khen do Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào 
Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2016 - năm 2016. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng 
Bằng khen do Đạt danh hiệu "Doanh nhân xuất sắc" năm 2009 - năm 2009. Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Quảng Ninh tặng Bằng khen do Đã có thành tích xuất sắc đóng góp xây dựng tỉnh Quảng Ninh 
năm 2005 - năm 2006

Bộ trưởng bộ thủy sản Bangladesh sang để học hỏi kỹ thuật nuôi cấy trai. 

17. Nghệ nhân Nguyễn Viết Võ
Sinh năm: 1957

Đa chỉ: Thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia 
Lộc, tỉnh Hải Dương.

Sản phẩm sản xuất: Giầy da

Danh hiệu: Thợ tay nghề cao
Một số thành tích đạt được: Bằng khen Sản phảm suất sắc 
cuộc thi mẫu Giày Nam tháng 9 năm 2023. Bằng khen trong 
việc bảo tồn và duy trì Làng nghề của các hiệp hội chuyên 
ngành và chính quyền địa phương.
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19. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng
Sinh năm: 1982

Đa chỉ: Tổ dân phố Lò Cang, thị trấn Hương Canh, 
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sản phẩm sản xuất: Gốm sứ và thủy tinh

Danh hiệu: Thợ giỏi tay nghề cao
Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Bộ lọ Dưới ánh trăng” 
đạt Giải Nhì, Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do 
Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Sản phẩm sản xuất: Gốm sứ và thủy tinh 
Danh hiệu: Thợ tay nghề cao

Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Em và Rừng” đạt Giải 
Ba, Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông 
nghiệp và PTNT.

20. Nghệ nhân Nguyễn Thị Kim Hoa
Sinh năm: 1982
Địa chỉ: 82A  tổ 23, KP5 Trảng Dài, Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai.
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21. Nghệ nhân Trần Thị Hiền
Sinh năm: 1985

Đa chỉ: Tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã SaPa, tỉnh Lào Cai.

Sản phẩm sản xuất: Dệt, thêu đan, móc

Danh hiệu: Thợ tay nghề cao
Một số thành tích đạt được: Tác phẩm "Hương rừng Sapa"” 
đạt Giải Nhì, Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do 
Bộ Nông nghiệp và PTNT.

22. Nghệ nhân Đặng Viết Bảo
Sinh năm: 1983
Địa chỉ: 46 Nguyễn Hoàng, phường Kim Long, TP Huế, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Sản phẩm sản xuất: Dệt, thêu đan, móc 
Danh hiệu: Thợ tay nghề cao

Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Bộ cravat Khí Chất 
Triều Đại” đạt Giải Ba, Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 
2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT.
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23. Nghệ nhân Thân Thị Thu Hoài
Sinh năm: 1986

Đa chỉ: 40 Tổ 21 khu phố 2, phường Long Bình Tân, 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sản phẩm sản xuất: Dệt, thêu đan, móc

Danh hiệu: Thợ tay nghề cao
Một số thành tích đạt được: Tác phẩm Tranh thêu tay "Tháng 
năm rực rỡ" đạt Giải Ba, Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 
2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Sản phẩm sản xuất: Mây, tre, lá tự nhiên
Danh hiệu: Nghệ nhân

Một số thành tích đạt được: Tác phẩm "Khăn choàng" đạt 
Giải Khuyến khích, Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 
2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT.

24. Nghệ nhân Nguyễn Thị Liên
Sinh năm: 1960
Địa chỉ: Ngõ 312, gác 3, Phan Bội Châu, quận Hồng 
Bàng, TP. Hải Phòng.
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25. Nghệ nhân Vi Văn Thắm
Sinh năm: 

Địa chỉ: Bản Hậu, Tam Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa.

Sản phẩm sản xuất: Mây, tre, lá tự nhiên

Danh hiệu: Thợ tay nghề cao
Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Bộ túi giỏ hoa” đạt 
Giải Nhì, Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ 
Nông nghiệp và PTNT.

26. Nghệ nhân Lò Văn Hoan
Sinh năm: 1984
Địa chỉ: Bản Lùa, xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, 
tỉnh Sơn La.
Sản phẩm sản xuất: Mây, tre, lá tự nhiên 
Danh hiệu: Thợ tay nghề cao

Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Túi xách” đạt Giải 
Ba, Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông 
nghiệp và PTNT.
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27. Nghệ nhân Lê Đức Ngọc
Sinh năm: 1952

Đa chỉ: 17/2C Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang.

Sản phẩm sản xuất: Mây, tre, lá tự nhiên

Danh hiệu: Nghệ nhân ưu tú
Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Mùa Gặt” đạt Giải 
Ba, Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông 
nghiệp và PTNT. Đồng hạng nhì do sở VHTT và DL tỉnh Cần 
Thơ năm 2019, sản phẩm Ghép gỗ. Cưa lọng và tranh lá - 
Hạng 3, Bộ Nông Nghiệp tổ chức 2022 tranh lá.

Sản phẩm sản xuất: Mây, tre, lá tự nhiên
Danh hiệu: Nghệ nhân ưu tú

Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Khúc hòa tấu mùa 
hè” đạt Giải Khuyến khích, Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt 
Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT.

28. Nghệ nhân Huỳnh Sướng
Sinh năm: 1969
Địa chỉ: Tổ 18A, thôn Phước Trung, xã Cẩm Kim, TP 
Hội An, tỉnh Quảng Nam.
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29. Nghệ nhân Nguyễn Đình Vinh
Sinh năm: 1976

Địa chỉ: Hoài Trung, Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh.

Sản phẩm sản xuất: Sơn mài, khảm trai, gỗ mỹ nghệ

Danh hiệu: Nghệ nhân ưu tú
Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Đôi câu đối khảm ốc” 
đạt Giải Nhì, Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do 
Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

30. Nghệ nhân Đặng Văn Hiệu
Sinh năm: 1983
Địa chỉ: Đại Từ, Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Sản phẩm sản xuất: Sơn mài, khảm trai, gỗ mỹ nghệ 
Danh hiệu: Thợ tay nghề cao

Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Mùa vải” đạt Giải 
Khuyến khích, Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do 
Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
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31. Nghệ nhân Trần Quốc Huy
Sinh năm: 1987

Địa chỉ: Tổ 5, phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, tỉnh 
Lai Châu. 

Sản phẩm sản xuất: Chạm khắc đá

Danh hiệu: Thợ tay nghề cao
Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Bộ bàn cờ vua độ 
bền cao” đạt Giải Khuyến khích, Hội thi sản phẩm Làng nghề 
Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT.

32. Nghệ nhân Trần Thị Ngọc Lan
Sinh năm: 1977
Địa chỉ: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Sản phẩm sản xuất: Lụa tơ tằm
Danh hiệu: Thợ tay nghề cao

Một số thành tích đạt được: Bộ ngũ hành mẫu Trống Đồng – 
Hà Nội đạt Giải Nhì - Hội thi Sản phẩm Làng nghề thành phố 
Hà Nội 2023; Giải nhất cuộc thi thiết kế mẫu năm 2022 - Sở 
Công thương Hà Nội. Top 2 - hàng Việt Nam được người tiêu 
dùng yêu thích 2019.
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33. Nghệ nhân Nguyễn Phương Thảo
Sinh năm: 1994

Địa chỉ: Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.

Sản phẩm sản xuất: Gốm sứ

Danh hiệu: Thợ tay nghề cao
Một số thành tích đạt được: Bộ sản phẩm trò chơi trí tuệ 
ghép mảnh gốm lân sư rồng đạt Giải Nhì - Hội thi Sản phẩm 
Làng nghề thành phố Hà Nội 2023.

34. Nghệ nhân Nguyễn Văn Sử
Sinh năm: 1960
Địa chỉ: Hoà Bình, Thường Tín, Hà Nội.
Sản phẩm sản xuất: Thủ công mỹ nghệ sừng
Danh hiệu: Nghệ nhân Hà Nội

Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Chùa một cột” Giải 
Nhì - Hội thi Sản phẩm Làng nghề thành phố Hà Nội 2023. 
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35. Nghệ nhân Vũ Văn Đình
Sinh năm: 1982

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Chuyên Mỹ, H.Phú Xuyên. 

Sản phẩm sản xuất: Đồ gỗ mỹ nghệ khảm trai

Danh hiệu: Thợ tay nghề cao
Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Ống bút gỗ trắc 
khảm ốc” đạt Giải Nhì - Hội thi Sản phẩm Làng nghề thành 
phố Hà Nội 2023.

36. Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát
Sinh năm: 1983
Địa chỉ: Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội.
Sản phẩm sản xuất: Thủ công mỹ nghệ sơn mài
Danh hiệu: Nghệ nhân Hà Nội

Một số thành tích đạt được: Bộ bình gốm xưa đạt Giải Ba 
- Hội thi Sản phẩm Làng nghề thành phố Hà Nội 2023. Giải 
nhất Cuộc thi thiết kế thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2014, 2019 
- Sở Công thương Hà Nội. Giải nhì Cuộc thi thiết kế thủ công 
mỹ nghệ Việt Nam-Bộ Nông nghiệp năm 2012, 2021.
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37. Nghệ nhân Đỗ Danh Nam
Sinh năm: 1974

Địa chỉ: Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội.

Sản phẩm sản xuất: Thủ công mỹ nghệ đồ gỗ

Danh hiệu: Nghệ nhân Hà Nội
Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Cành như ý mai điểu” 
đạt Giải Ba - Hội thi Sản phẩm Làng nghề thành phố Hà Nội 
2023.

38. Nghệ nhân Đặng Mai Linh
Sinh năm: 1983
Địa chỉ: Phố An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
Sản phẩm sản xuất: Sản phẩm tết dây thủ công
Danh hiệu: Thợ tay nghề cao

Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Cây sự sống” đạt Giải 
Ba - Hội thi Sản phẩm Làng nghề thành phố Hà Nội 2023. 
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39. Nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt
Sinh năm: 1967

Địa chỉ: Hòa Lâm, Ứng Hòa, Hà Nội. 

Sản phẩm sản xuất: Áo dài truyền thống

Danh hiệu: Nghệ nhân
Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Áo dài nam” đạt Giải 
Ba - Hội thi Sản phẩm Làng nghề thành phố Hà Nội 2023. Giải 
nhì Cuộc thi thiết kế thủ công mỹ nghệ năm 2020 - Sở Công 
thương. Giải nhì Cuộc thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ 
năm 2021 - Sở Công thương. Giải khuyến khích Cuộc thi thủ 
công mỹ nghệ Việt Năm 2022-Bộ Nông nghiệp.

40. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hương Thủy
Sinh năm: 1976
Địa chỉ: Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
Sản phẩm sản xuất: Nghệ thuật hoa đất nặn
Danh hiệu: Nghệ nhân Hà Nội

Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Tranh hoa Phượng” 
đạt Giải Ba - Hội thi Sản phẩm Làng nghề thành phố Hà 
Nội 2023. Giải nhì Cuộc thi thiết kế sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ Hà Nội năm 2019 - Sở Công thương. Giải Khuyến 
khích Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 
2020 - Bộ Nông nghiệp.
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41. Nghệ nhân Nguyễn Huy Hoàng
Sinh năm: 1983

Địa chỉ: Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.

Sản phẩm sản xuất: Gốm sứ

Danh hiệu: Thợ tay nghề cao
Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Bình liên hoa” đạt 
Giải Ba - Hội thi Sản phẩm Làng nghề thành phố Hà Nội 2023. 
Giải nhì Hội thi sản phẩm thiết kế thủ công mỹ nghệ Việt Nam 
2022 - Bộ Nông nghiệp. 

42. Nghệ nhân Lục Quốc Hội
Sinh năm: 1985
Địa chỉ: Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội. 
Sản phẩm sản xuất: Thủ công mỹ nghệ thêu ren
Danh hiệu: Thợ tay nghề cao

Một số thành tích đạt được: Tác phẩm “Khăn trải bàn” đạt 
Giải Ba - Hội thi Sản phẩm Làng nghề thành phố Hà Nội 2023. 
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43. Nghệ nhân Nguyễn Gia Thọ
Sinh năm: 1953

Địa chỉ: 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội. 

Sản phẩm sản xuất: Sinh Vật Cảnh

Danh hiệu: Nghệ nhân Sinh Vật Cảnh Việt Nam 
năm 2015
Một số thành tích đạt được: Bằng khen của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT năm 2022, Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp Sinh Vật 
Cảnh Việt Nam, Bằng khen của Hội Khoa học Phát triển Nông 
thôn Việt Nam. Đã có nhiều tác phẩm Sinh Vật Cảnh, Cây cảnh 
nghệ thuật đặc sắc được nhiều giải thưởng tại các Hội thi, 
triển lãm của Trung ương và nhiều tỉnh thành phố, Triển lãm 
Bonsai Châu Á Thái Bình Dương năm 2018. Hiện là Phó Chủ 
tịch Thường trực Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội 
Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội.

44. Nghệ nhân Nguyễn Gia Hiền
Sinh năm: 1954
Địa chỉ: Tân Triều, Triều Khúc, Hà Nội.
Sản phẩm sản xuất: Sinh Vật Cảnh
Danh hiệu: Nghệ nhân Sinh Vật Cảnh Việt Nam 2015

Một số thành tích đạt được: Bằng khen của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT năm 2015, Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp Sinh Vật 
Cảnh Việt Nam, Bằng khen của Hội Khoa học Phát triển Nông 
thôn Việt Nam.Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn tiêu 
biểu toàn Quốc các năm 2018, 2019, 2021.Đã có nhiều tác 
phẩm Sinh Vật Cảnh, Cây cảnh nghệ thuật đặc sắc được nhiều 
giải thưởng tại các Hội thi, triển lãm của Trung ương và nhiều 
tỉnh thành phố. Hiện là Phó Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh thành 
phố Hà Nội.
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45. Nghệ nhân Đỗ Văn Hài
Sinh năm: 1951

Địa chỉ: Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Sản phẩm sản xuất: Sinh Vật Cảnh

Danh hiệu: Nghệ nhân Sinh Vật Cảnh Việt Nam 2015
Một số thành tích đạt được: Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp 
Sinh Vật Cảnh Việt Nam, Bằng khen của Hội Khoa học Phát 
triển Nông thôn Việt Nam. Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà 
vườn tiêu biểu toàn Quốc các năm 2017, 2018, 2021. Đã có 
nhiều tác phẩm Sinh Vật Cảnh, Cây cảnh nghệ thuật đặc sắc 
được nhiều giải thưởng tại các Hội thi, triển lãm của Trung 
ương và nhiều tỉnh thành phố. Hiện là Phó Chủ tịch Hội Sinh 
Vật Cảnh thành phố Hà Nội. 

46. Nghệ nhân Chu Mạnh Hùng
Sinh năm: 1964
Địa chỉ: Nguyễn Thái Học, Đống Đa, Hà Nội. 
Sản phẩm sản xuất: Sinh Vật Cảnh
Danh hiệu: Nghệ nhân Sinh Vật Cảnh Việt Nam 2015

Một số thành tích đạt được: Bằng khen của UBND Thành 
phố Hà Nội năm 2022, Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp Sinh Vật 
Cảnh Việt Nam, Bằng khen của Hội Khoa học Phát triển Nông 
thôn Việt Nam 2022. Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn 
tiêu biểu toàn Quốc các năm 2017, 2018, 2021. Đã có nhiều 
tác phẩm Sinh Vật Cảnh, Cây cảnh nghệ thuật đặc sắc đạt 
nhiều giải thưởng tại các Hội thi, triển lãm của Trung ương và 
nhiều tỉnh thành phố. Hiện là Phó Chủ tịch Hội Cây cảnh nghệ 
thuật Hà Nội.
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47. Nghệ nhân Nguyễn Anh Tuấn
Sinh năm: 1974

Địa chỉ: Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội.  

Sản phẩm sản xuất: Sinh Vật Cảnh

Danh hiệu: Nghệ nhân Sinh Vật Cảnh Việt Nam 2016
Một số thành tích đạt được: Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp 
Sinh Vật Cảnh Việt Nam, Bằng khen của Hội Khoa học Phát 
triển Nông thôn Việt Nam, Bằng khen của Hội Sinh Vật Cảnh 
thành phố Hà Nội 2022. Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà 
vườn tiêu biểu toàn Quốc các năm 2019, 2020. Đã có nhiều 
tác phẩm Sinh Vật Cảnh, Cây cảnh nghệ thuật đặc sắc đạt 
nhiều giải thưởng tại các Hội thi, triển lãm của Trung ương 
và nhiều tỉnh thành phố. Hiện là Chủ tịch Hội Cây cảnh nghệ 
thuật huyện Đông Anh. 

48. Nghệ nhân Nguyễn Văn Ngọ
Sinh năm: 
Địa chỉ: Xã Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội
Sản phẩm sản xuất: Sinh Vật Cảnh
Danh hiệu: Nghệ nhân Sinh Vật Cảnh Việt Nam

Một số thành tích đạt được: Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp 
Sinh Vật Cảnh Việt Nam, Bằng khen của Hội Khoa học Phát 
triển Nông thôn Việt Nam, Bằng khen của Hội Sinh Vật Cảnh 
thành phố Hà Nội 2020. Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà 
vườn tiêu biểu toàn Quốc các năm 2019. Đã có nhiều tác 
phẩm Sinh Vật Cảnh, Cây cảnh nghệ thuật đặc sắc đạt nhiều 
giải thưởng tại các Hội thi, triển lãm của Trung ương và nhiều 
tỉnh thành phố.
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49. Nghệ nhân Phạm Hồng Vinh
Sinh năm: 1961

Địa chỉ: 173 C - Quảng Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Sản phẩm sản xuất: Tranh kính nghệ thuật 

Danh hiệu: Nghệ nhân Ưu tú
Một số thành tích đạt được: Được Chủ tịch nước phong tặng 
danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2021; Được Giải thưởng 
Atcimet của Hiệp hội Sở hữu Trí tuệ Quốc tế năm 2022; Được 
Unesco Bảo trợ nghề mới tranh kính nghệ thuật; Sáng chế 
nghề tranh kính nghệ thuật với 32 công dụng đã được cấp 
Độc quyền sáng chế tại Việt Nam; Có nhiều tác phẩm tranh 
kính nghệ thuật đạt các giải trưởng trong nước và Quốc tế. 
Tranh điện điêu khắc thần SAKASAVATI đạt Giải tại Hội thi sản 
phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

50. Nghệ nhân Nguyễn Văn Tường 

(Làng Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) là Thợ giỏi có tay nghề cao đã có nhiều 
thành tích trong hoạt động nghề nghiệp. 

51. Nghệ nhân Lê Khắc Hoạt 
(130 Chợ Lũng, Đằng Hải, Hải An, TP Hải Phòng ), là Thợ giỏi có tay nghề cao đã có nhiều thành tích 
trong hoạt động nghề nghiệp. 

52. Nghệ nhân Nguyễn Văn Ninh 
(Làng Xốm, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), là Thợ giỏi có tay nghề cao đã có nhiều 
thành tích trong hoạt động nghề nghiệp. 

53. Nghệ nhân Nguyễn Trọng Nghĩa 
(Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) có tác phẩm “Thiềm Đức Tuệ Đăng” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm Làng 
nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 
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54. Nghệ nhân Nguyễn Quý Sơn 
(Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội), có tác phẩm “Bàn bộ gốm ghép mảnh hoa hồng văn khối” đạt Giải tại 
Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

55. Nghệ nhân Ngô Anh Tuấn 
(Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) có tác phẩm “Thạp tích lộc” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm Làng nghề 
Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.   

56. Nghệ nhân Nguyễn Đức Tuấn 
(Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội) có tác phẩm “Hồn Việt” có tác phẩm “Thạp tích lộc” đạt Giải tại Hội thi 
sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.   

57. Nghệ nhân Phạm Ngọc Sơn 
(Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) có tác phẩm “Ngư Long chầu ngọc” có tác phẩm “Thạp tích 
lộc” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNTn tổ chức.   

58. Nghệ nhân Nguyễn Khắc Lộc Thạch 

(Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) có tác phẩm “Bộ ấm trà: Bách hoa sen ngọc” đạt Giải tại Hội 
thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.   

59. Nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục 

(Thôn Bình Lăng, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội), có tác phẩm “Lọ hoa mẫu đơn” đạt Giải 
tại Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.   

60. Nghệ nhân Lê Văn Nguyên 
(xã Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội), có tác phẩm “Hoa sen quê hương” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm 
Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.  

61. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng 
(Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), có tác phẩm “Quốc hoa đón xuân” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm 
Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.  

62. Nghệ nhân Phan Thị Thuận 
(Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội), có tác phẩm “Khăn lụa tơ tằm vẽ tre” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm Làng 
nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.  
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63. Nghệ nhân Hoàng Văn Hạnh 
(Phú Vinh, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội), có tác phẩm “Khăn lụa tơ tằm vẽ tre” đạt Giải tại Hội thi 
sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.  

64. Nghệ nhân Nguyễn Phương Quang 
(Phú Vinh - Phú Nghĩa- Chương Mỹ- Hà Nội), có tác phẩm “Đèn đan mây trang trí” đạt Giải tại Hội 
thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.  

65. Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh 
(Phú Vinh - Phú Nghĩa - Chương Mỹ- Hà Nội), có tác phẩm “Thùng chữ nhật trang trí” đạt Giải tại Hội 
thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.  

66. Nghệ nhân Hoàng Như Phương 

(Phú Vinh, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội), có tác phẩm “Bộ trang sức mây tre” đạt Giải tại Hội thi 
sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

 

67. Nghệ nhân Lê Văn Tuy 
(Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội), có tác phẩm “Bộ nón lá (nón truyền thống, nón cô dâu, nón 2 
mặt lụa, nón 1 mặt lụa, nón chùm, nón nhà sư, nón vẽ)” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm Làng nghề 
Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.  

68. Nghệ nhân Nguyễn Thị Minh Thu 

(Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội), có tác phẩm “Tủ sơn mài cẩn trứng” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm Làng 
nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

69. Nghệ nhân Nguyễn Trọng Nghĩa 
(Thôn Trang, Chương Mỹ, Hà Nội), có tác phẩm “Hoa khai phú quý” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm 
Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

70. Nghệ nhân Nguyễn Thị Liên 
(Hà Khê, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội), có tác phẩm “Tranh cành trúc” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm 
Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

71. Nghệ nhân Bùi Bá Trọng 
(Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội), có tác phẩm “Bách điểu triều phụng” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm 
Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 
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72. Nghệ nhân Đỗ Văn Cường 
(Thiết Úng, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội), có tác phẩm “Liên vũ Đồng Dao” đạt Giải tại Hội thi sản 
phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

73. Nghệ nhân Vũ Văn Mạnh 
(Canh Mậu, Thường Tín, Hà Nội), có tác phẩm “Tủ chè khảm” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm Làng 
nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

74. Nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh 
(Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội), có tác phẩm “Hộp kim phượng lưu châu” đạt Giải tại Hội 
thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

75. Nghệ nhân Đỗ Việt Dũng 
(phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội), có tác phẩm “Đàn đáy khảm trai ốc, phím xương” đạt Giải tại Hội 
thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

76. Nghệ nhân Đặng Văn Hậu 
(Xuân La, Phương Dực, Phú Xuyên, Hà Nội), có tác phẩm “Bộ hát bội tuồng cổ” đạt Giải tại Hội thi 
sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

77. Nghệ nhân Lê Đình Sơn 
(xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội), có tác phẩm “Góc quê” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm Làng nghề 
Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

78.  Nghệ nhân Lê Đình Sơn 
(xã Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội), có tác phẩm “Góc quê” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm Làng nghề 
Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

79. Nghệ nhân Lê Thị Thuận 
(xã Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội), có tác phẩm “Hoa mùa xuân như ý” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm 
Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

80. Nghệ nhân Nguyễn Minh Phú 
(Hiền Giang, Thường Tín, Hà Nội), có tác phẩm “Bộ lọ trang trí” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm Làng 
nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 
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81. Nghệ nhân Lê Thị Lan Hương 
(Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội), có tác phẩm “Quạt giấy dó châm kim vẽ hình Hoa sen và Khuê Văn 
các” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

82. Nghệ nhân Đặng Thị Với 
(Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội), có tác phẩm “Chợ nổi Nam bộ” đạt Giải tại Hội thi sản phẩm 
Làng nghề Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

83. Nghệ nhân Hà Thị Vinh 
(Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội), Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội.

84. Nghệ nhân Nguyễn Việt Cường 
(Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội), có tác phẩm “Mai bình đại cát” Đạt giải Hội thi sản phẩm Làng nghề 
thành phố Hà Nội 2023. 

85. Nghệ nhân Trần Anh Tú 
(Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội), có tác phẩm “Bộ 02 sản phẩm "Hũ mộc thạch” Đạt giải Hội thi sản 
phẩm Làng nghề thành phố Hà Nội 2023. 

86. Nghệ nhân Trần Anh Tú 
(Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội), có tác phẩm “Trần Thị Ngọc Lan” Đạt giải Hội thi sản phẩm Làng nghề 
thành phố Hà Nội 2023. 

87. Nghệ nhân Lê Việt Cường 
(Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội), có tác phẩm “Ruộng bậc thang” Đạt giải Hội thi sản phẩm Làng nghề 
thành phố Hà Nội 2023. 

88. Nghệ nhân Lê Xuân Hưởng 
(31A P. Văn Miếu, Q.Đống Đa), có tác phẩm “Hũ táo hạnh phúc mở nắp đa sắc” Đạt giải Hội thi sản 
phẩm Làng nghề thành phố Hà Nội 2023. 

89. Nghệ nhân Nguyễn Thị Lương 
(Lưu Thượng, Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội), có tác phẩm “Lồng đèn mây trắng cổ cao” Đạt giải Hội 
thi sản phẩm Làng nghề thành phố Hà Nội 2023. 

90. Nghệ nhân Nguyễn Thị Nga 
(Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội), có tác phẩm “Đàn đáy” Đạt giải Hội thi sản phẩm Làng nghề thành 
phố Hà Nội 2023. 
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91. Nghệ nhân Trương Thị Thủy 
(Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội), có tác phẩm “Hộp đan mây tre giang” Đạt giải Hội thi sản phẩm 
Làng nghề thành phố Hà Nội 2023. 

92. Nghệ nhân Trương Thị Thủy 
(Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội), có tác phẩm “Hộp đan mây tre giang” Đạt giải Hội thi sản phẩm 
Làng nghề thành phố Hà Nội 2023. 

93. Nghệ nhân Nhân dân Quách Văn Hiểu 
(Phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), Nghệ nhân tiêu biểu của Thành phố Hà Nội.

94. Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Trúc 
(Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín, Tp Hà Nội), Nghệ nhân tiêu biểu của Thành phố Hà Nội.

95. Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Mai Hạnh 
(Phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Nghệ nhân tiêu biểu của Thành phố Hà Nội.

96. Nghệ nhân Nhân dân Vũ Giỏi 
(Xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP Hà Nội), Nghệ nhân tiêu biểu của Thành phố Hà Nội.

97. Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Đức Biết 
(Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), Nghệ nhân tiêu biểu của Thành phố Hà Nội.

98. Nghệ nhân Đặng Văn Tiên 
(Xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), Nghệ nhân tiêu biểu của Thành phố Hà Nội.

99. Nghệ nhân Phạm Khắc Hà 
(Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội), Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Vạn Phúc.

100. Nghệ nhân Trần Quốc Hưng 
(Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Chủ tịch Hội làng nghề cơ kim khí Phùng Xá. 
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